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Tóm tắt: 
	Xây dựng và phát triển kinh tế để ổn định chính trị xã hội, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm của mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, Việt Nam đã mắc những sai lầm khi xây dựng nền kinh tế tập trung, bao cấp và kế hoạch hóa. Để khắc phục, Đảng đã đề ra những chủ trương và biện pháp mới trong chuyển đổi nền kinh tế sang mô hình kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), một mô hình không giống với các nước đã đi trước.Vì vậy, trong quá trình nhận thức, xây dựng và phát triển còn nhiều vấn đề nẩy sinh cả trong lý luận và thực tiễn cần được tìm hiểu và giải quyết.
Từ khóa: KTTT định hướng XHCN; Nhận thức về KTTT; Vấn đề đặt ra khi xây dựng KTTT định hướng XHCN
MỞ ĐẦU
	Trong Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam có trích lại câu nói trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Để đáp ứng đầy đủ những quyền căn bản đó của người dân, Đảng đã đề ra những chủ trương và chính sách nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã xác định xây dựng Nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam là “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trải qua 7 kỳ đại hội với hơn 35 năm đổi mới, thể chế KTTT định hướng XHCN ngày càng được hoàn thiện hơn. 
	Kết quả của quá trình đổi mới là Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng về kinh tế, Từ nước nghèo, thu nhập thấp, Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên trong quá trình phát triển có nhiều vấn để đã và đang nảy sinh trong nền kinh tế cần phải được giải quyết nhằm đưa kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và đúng hướng đáp ứng đúng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”
NỘI DUNG
	Nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
[bookmark: _ednref1]Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, Đại hội VI (1986) đã phê phán sâu sắc các quan điểm chủ trương giáo điều, chủ quan, nóng vội, duy ý chí, không tôn trọng quy luật khách quan trong đường lối phát triển kinh tế đất nước nhiều năm trước. Từ đó, bước đầu đề ra đường lối đổi mới để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế -xã hội. Đại hội đề ra đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trên cơ sở “củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa” và “sử dụng mọi khả năng của các thành phần kinh tế khác”[[footnoteRef:1]], khẳng định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.  [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Hà Nội, Nxb CTQG, 2005, tr.44] 

[bookmark: _ednref4][bookmark: _ednref5][bookmark: _ednref6][bookmark: _ednref8]Đại hội VII của Đảng (1991) đã hình thành quan điểm về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội xác định “Tiếp tục xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế”[[footnoteRef:2]], khẳng định “phát huy thế mạnh của các thành phần kinh tế, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, bổ sung cho nhau trong nền kinh tế quốc dân thống nhất”[[footnoteRef:3]], “cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác”[[footnoteRef:4]]. Đại hội còn chủ trương “từng bước hình thành và mở rộng đồng bộ các thị trường hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, dịch vụ, thị trường vốn và tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường sức lao động… xây dựng thí điểm thị trường chứng khoán khi có điều kiện”[[footnoteRef:5]].  [2:  SĐD, tr.273]  [3:  SĐD, tr.273]  [4:  SĐD, tr.274]  [5:  SĐD, tr.276] 

[bookmark: _ednref10][bookmark: _ednref11][bookmark: _ednref14][bookmark: _ednref15][bookmark: _ednref16]Đại hội VIII của Đảng (1996) tiếp tục khẳng định chủ trương “phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[[footnoteRef:6]] và khẳng định “sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”[[footnoteRef:7]]. Vai trò của nhà nước và quan hệ phân phối được thể hiện rõ và đầy đủ hơn: “Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp luật, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các công cụ đòn bẩy kinh tế và bằng nguồn lực của khu vực kinh tế nhà nước”[[footnoteRef:8]], “thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp của các nguồn lực khác và phân phối thông qua quỹ phúc lợi xã hội”[[footnoteRef:9]]. Cùng với việc tiếp tục phát triển đồng bộ các loại thị trường, Đại hội còn chủ trương “xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới”[[footnoteRef:10]]. [6:  SĐD, tr.468]  [7:  SĐD, tr.468]  [8:  SĐD, tr.482]  [9:  SĐD, tr.477]  [10:  SĐD, tr.481] 

[bookmark: _ednref20]Đại hội IX của Đảng (2001) lần đầu tiên xác định “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “đó là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Đại hội xác định “mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”[[footnoteRef:11]],  [11:  SĐD, tr.635-637] 

[bookmark: _ednref25][bookmark: _ednref26]Đại hội X của Đảng (2006) nêu rõ phát triển nền KTTT định hướng XHCNlà để “thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội khẳng định “Quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh được pháp luật bảo hộ”, mọi công dân có quyền bình đẳng trong đầu tư kinh doanh, tiếp cận cơ hội, nguồn lực kinh doanh” và lần đầu tiên xác định “kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển, trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu”[[footnoteRef:12]]. Để nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, Đại hôi yêu cầu “Tách chức năng quản lý hành chính nhà nước khỏi chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, xóa bỏ “chế độ chủ quản”; tách hệ thống cơ quan hành chính công khỏi hệ thống cơ quan sự nghiệp”[[footnoteRef:13]]… [12:   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, Nxb CTQG, 2006, tr.77, 79, 83]  [13:  SĐD, tr.86] 

[bookmark: _ednref32]Đại hội XI của Đảng (2011) xác định hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Đại hội chỉ rõ nền KTTT định hướng XHCN“là một hình thức kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội” và yêu cầu “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại”. Đối với kinh tế tư nhân, Đại hội chủ trương “Tạo điều kiện hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước”. Về hội nhập kinh tế quốc tế, Đại hội chủ trương “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững, tăng cường tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế”. Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế, Đại hội yêu cầu “Phân định rõ hơn chức năng quản lý kinh tế của nhà nước và chức năng của tổ chức kinh doanh vốn và tài sản của nhà nước”, “nghiên cứu hình thành các tổ chức quản lý đầu tư, kinh doanh có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản của nhà nước, khắc phục tình trạng bộ máy quản lý hành chính tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh thông qua các mệnh lệnh hành chính”[[footnoteRef:14]]. Đại hội đã đưa vào Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) quan điểm “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và xác định đây là một trong tám phương hướng cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. [14:   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội, Nxb CTQG, 2011, tr. 107, 205, 209] 

[bookmark: _ednref34]Tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, Đại hội XII (2016) xác định nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam “là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường”[[footnoteRef:15]].  [15:   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, Nxb CTQG, 2016, tr.102, 103] 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phát triển kinh tế và quá trình đổi mới của đất nước, Đại hội XIII(2021) đã chỉ ra những nội hàm cơ bản về nền KTTT định hướng XHCN như sau:
“Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã – hội”[[footnoteRef:16]].   [16:   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hà Nội, Nxb CTQG, 2021, tr.128,129] 

Những vấn đề lớn đang đặt ra
Việt Nam đã, đang chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền KTTT định hướng XHCN với những thành tựu đáng kể đạt được. Thể chế KTTT, hệ thống luật pháp và bộ máy quản lý được xây dựng, hoàn thiện theo hướng tiến bộ, phù hợp, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả khiến thị trường được mở rộng. Dân chủ trong xã hội tiếp tục được cải thiện, chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Tuy nhiên, xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN là một sự nghiệp, một quá trình chưa có tiền lệ nên có những vấn đề đặt ra trong điều kiện hiện nay cần phải được tiếp tục xem xét, hoàn thiện:
Thứ nhất, qua các kỳ đại hội, đặc biệt là đại hội XII và XIII, Đảng luôn quán triệt quan điểm kinh tế nhà nước là chủ đạo. Vậy cần hiểu như thế nào là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo bằng cách nào, thông qua công cụ gì là phù hợp để không chèn lấn và tranh giành độc quyền với các khu vực kinh tế khác. Để tạo tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế thị trường phát triển lành mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước (đó cũng là tài sản do người dân đóng góp) cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo hướng đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. 
Thứ hai, trong định hướng xây dựng nền KTTT định hướng XHCN của Đảng và Nhà nước và thực tiễn từ năm 1960 đến nay đã cho thấy, kinh tế Việt Nam không thể chỉ dựa vào một thành phần kinh tế. Như vậy, nòng cốt để phát triển kinh tế Việt Nam, là chỗ dựa bền vững cho kinh tế đất nước là mọi thành phần kinh tế trong nước, bao gồm cả: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân… Như vậy, về định hướng vĩ mô, chúng ta cần có sự thay đổi để khơi dậy được mọi tiềm lực kinh tế của đất nước, tạo ra một sân chơi thực sự công bằng, bình đẳng, trong thụ hưởng chính sách, được tiếp cận các nguồn lực và sự công bằng của luật pháp.   
Thứ ba, lợi ích nhóm, biểu hiện của chủ nghĩa tư bản thân hữu vẫn đang diễn ra trong nền kinh tế, điều này dẫn tới tham nhũng, thất thoát, lãng phí rất lớn. Đảng và Nhà nước cần phải có giải pháp để ngăn chặn như công khai, minh bạch về thông tin dự án, về cơ chế đấu thầu, về cơ chế giám sát…để bảo đảm rằng những lợi ích từ phát triển kinh tế đất nước sẽ không bị một bộ phận thiểu số trong xã hội chiếm dụng, mà sẽ được chia sẻ công bằng; bảo đảm rằng sự phát triển của đất nước là sự phát triển có tính bao trùm chứ không quá thiên lệch.
Thứ tư, Việt Nam đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vậy cần làm rõ hơn những công cụ để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với thể chế kinh tế thị trường. Từ Đại hội X xác định mục tiêu của định hướng XHCN là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”,  vì vậy nhận thức về công cụ định hướng XHCN được hiểu là chính sách, pháp luật để tái phân phối kết quả tăng trưởng, sử dụng nguồn lực nhà nước để thực hiện các mục tiêu xã hội… Vậy chính sách và pháp luật đề ra liệu có mâu thuẫn và hạn chế sự phát triển lành mạnh của thị trường và các thành phần kinh tế.
Bên cạnh đó là quan niệm cho rằng doanh nghiệp nhà nước là công cụ vật chất để định hướng XHCN với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Vậy có thể dùng những công cụ gì đảm bảo định hướng XHCN đối với kinh tế thị trường. Doanh nghiệp nhà nước có phải là công cụ cần và đủ đảm bảo định hướng XHCN.
Động lực và triển vọng hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục phụ thuộc vào những nhận thức và hành động thực tiễn mới, đầy đủ, sâu sắc hơn về phát triển KTTT định hướng XHCN tại Việt Nam.
KẾT LUẬN
	Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII, XIII đã nêu rõ bản chất của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam. Bản chất ấy, phụ thuộc vào Đảng Cộng sản cầm quyền có đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc hay không. Vì thế, Đảng đó phải có lý luận vững chắc, có đường lối phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, có uy tín  với dân chúng. Phát triển nền KTTT định hướng XHCN là con đường hiện thực và tối ưu hiện nay. Tuy nhiên, những thiết kế cụ thể để mô hình đó hoạt động hiệu quả còn là thách thức với Đảng. 
[bookmark: _GoBack]Xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN là một mô hình hoàn toàn mới mẻ không chỉ ở Việt Nam mà với cả các quốc gia khác. Trong quá trình đó, ngoài những thành công bước đầu cũng xuất hiện không ít nhưng hạn chế, khó khăn. Nhận thức đầy đủ những hạn chế là việc làm cấp bách để tìm ra những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam phát triển đúng hướng, thực hiện thành công mục tiêu mà Đảng đã đề ra “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.  
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